BÀI ÔN MÔN TOÁN – số 11
I/ Phần trắc nghiệm: 
    Khoanh tròn vào đáp án đúng
1. Giá trị biểu thức: 789 – 45 + 55 là:
      A.100                 B.799                     C.744                D. 689
2. Giá trị biểu thức: 930 – 18 : 3 là:
     A. 924                 B. 304                     C.6                   D. 912
3. 7m 3 cm = ....... cm:
     A. 73                   B. 703                     C. 10                 D. 4
4. Có 750 quyển sách sách xếp đều vào 5 tủ, Hỏi mỗi tủ có bao nhiêu quyển sách ?
     A. 75 quyển        B. 150 quyển            C. 60 quyển         D. 125 quyển
5. Có 7 con vịt, số gà nhiều hơn số vịt 56 con. Hỏi số vịt bằng một phần mấy số gà?
      A.                 B.                       C.                   D. 
6. Một chiếc bìa hình chữ nhật có chiều dài 25 cm, chiều rộng 1dm. Chu vi miếng bìa đó là bao nhiêu đề – xi – mét?
      A. 52dm             B.70cm                    C.7dm                  D. 70 dm
7. Số liền trước của 160 là:
      A. 161                B. 150                      C. 159                  D. 170
8.  Một cái ao hình vuông có cạnh 6 m.Chu vi của hình vuông đó là:
      A.24m               B.36 m                      C. 10 m               D. 12 cm
II/ Phần tự luận 
Bài 1: Đặt tính rồi tính 
       487 + 302            660 – 251              124 x 3                  845 : 7
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:

        267 + 125 – 278                                    538 – 38 x 3
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
Bài 3. Tìm X
          X : 7 = 108                                      X x 7 = 357
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Một cửa hàng có 453 kg gạo, đã bán được  số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki- lô- gam gạo?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


BÀI ÔN MÔN TIẾNG VIỆT – số 11
A. Đọc thầm bài “ÔNG TỔ NGHỀ THÊU” (Sách Tiếng việt tập 2 trang 22) và làm các bài tập
I. Chọn câu trả lời đúng
1. Vua Trung Quốc nghĩ ra cách gì để thử tài sứ thần Việt Nam?
A. Dựng một cái lầu cao, mời sứ thần lên chơi, cất thang. Lầu có pho tượng phật, hai cái lọng, một bức trướng thêu ba chữ “Phật trong lòng” và một vò nước.
B. Mời sứ thần đến chơi có pho tượng phật, bức trướng thêu ba chữ
C. cả hai ý trên đều đúng.
2. Vì sao Trần Quốc Khái được suy tôn là ông tổ ngề thêu?
A. Vì Trần Quốc Khái được triều đình cử đi sứ bên Trung quốc
B. Vì Trần Quốc Khái truyền dạy dho dân nghề thêu và nghề làm lọng.
C. Vì vua Trung Quốc khen ông là người có tài đặc biệt.
3. Trong câu “ Chị mây vừa kéo đến. Ông sấm vỗ tay cười.’’ các sự vật được gọi bằng gì?
A. Chị, ông
B. Chị Mây, ông Sấm
C. Cả 2 ý trên đều đúng.
4. Bộ phận in đậm trong câu’’ Ở Trung Quốc, Trần Quốc Khái học được  nghề thêu.’’ trả lời cho câu hỏi nào?
A. Khi nào?
B. Vì sao?
C. Ở đâu?
II/ Chọn các từ sau điền vào cột phù hợp
(non song, giữ gìn, đất nước, che chở, giang sơn, kiến thiết, gây dựng, nước nhà, bênh vực)
	Từ cùng nghĩa với Tổ quốc
	Từ cùng nghĩa với bảo vệ
	Từ cùng nghĩa với xây dựng

	…………………………..
………………………….
…………………………….
…………………………..
	…………………………..
………………………….
…………………………….
…………………………..
	…………………………..
………………………….
…………………………….
…………………………..



B. Chính tả
Đọc- viết bài: Ê-đi-xơn (sách tiếng Việt tập 2 trang 33)
  Luyện đọc
Đọc và tập trả lời câu hỏi cuối bài, bài: Nhà bác học và cụ già
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